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c MAU NHAN HOP 10 LO CEFTUME 1,5G (TY LE 70%)

 

MOI LO CHUA :
Cefuroxim (dưới dạng cefuroxim natri)...1500mg

] CHỈ ĐỊNH n | recl| . : - : | Xin doc | N
CACH DUNG-LIEU DÙNG:, trong tò hướng | \

CHỐNG CHỈ ĐỊNH :}  dansudung |
|

|
| BAO QUAN :Noi khé, dưới 30°C tránh ánh sáng.
| TIÊU CHUẨN :USP 32
|

Đểxatầm tay củatrẻem.
Đọckỹ hướngdẫnsử dụngtrướckhidùng.

CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG |- PHARBACO

Địa chỉ: 160 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

||  maRSaco._ Sản xuất fai: THANH XUAN - SOC SON - HANOI |
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Hướng dẫn sử dụng

Thuốc tiêm bột Ceftume 1,5g

Trình bày: Hộp I lọ. Hộp 10 lọ.

Thành phần:

Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri): 1500mg

Dược lực học:

Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng, thuộc nhóm cephalosporin..
Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào
các protein đích thiết yếu (các protein gắn penicilin).
Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn hữu hiệu và rất đặc trưng chống nhiều tác nhân gây bệnh
thông thường, kể cả các chủng tiết beta - lactamase/ cephalosporinase của cả vi khuẩn Gram
dương và Gram âm. Cefuroxim đặc biệt rất bền với nhiều enzym beta - lactamase của vi khuẩn
Gram âm.

Phổ kháng khuẩn:
Cefuroxim có hoạt tính kháng cầu khuẩn Gram dương và Gram âm ưa khí và ky khí, kể cả
hau hét cdc ching Staphylococcus tiét penicilinase, và có hoạt tính kháng vi khuẩn đường ruột
Gram âm. Cefuroxim có hoạt lực cao, vì vậy có nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) thấp đối với
cdc chung Streptococcus (nhém A,B,C va G), các chung Gonococcus va Meningococcus. Ban
đầu, cefuroxim vốn cũng có MIC thấp đối với các chủng Gonococcus, Moraxella catarrhalis,
Haemophilus influenzae va Klebsiella spp. tiết beta - lactamase. Nhưng hiện nay, ở Việt Nam
nhiều vi khuẩn đã kháng cefuroxim, nên MIC của thuốc đối với các chủng này đã thay đổi.
Các chủng Enterobacter, Bacteroides fragilis va Proteus indol dương tính đã giảm độ nhạy
cảm với cefuroxim. oe
Các ching Clostridium difficile, Pseudomonas spp., Campylobacter SpP.,`.
calcoaceticus, Legionella spp. déu khong nhạy cảm với cefuroxim. fe oe
Cac ching Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis khang methicilin đêu kháng ởia
cefuroxim. Listeria monocytogenes va da s6 chingEnterococcus cing kháng cefuroxim. Ya TRU
Dược động học: KY a
Muối natri được dùng theo đường tiêm bắp hoặc tĩnh mạch. Nống độ đỉnh trong huyết tương `:.--
khoảng 27 microgam/ml đạt được vào khoảng 45 phút sau khi tiêm bắp 750 mg, và nồng độ đỉnh
trong huyết tương khoảng 50 microgam/ml đạt được vào khoảng 15 phút sau khi tiêm tĩnh mạch
750 mg. Sau liều tiêm khoảng 8 giờ, vẫn đo được nồng độ điều trị trong huyết thanh.
Cefuroxim phân bố rộng khắp cơ thể, kể cả dịch màng phổi, đờm, xương, hoạt dịch và thủy dịch.
Thể tích phân bố biểu kiến ở người lớn khỏe mạnh nằm trong khoảng từ 9,3 - 15,8 lí/1,73 m.
Cefuroxim đi qua hàng rào máu não khi màng - não bị viêm. Thuốc qua nhau thai và có bài tiết
qua sữa mẹ. Beas
Cefuroxim không bị chuyển hóa và được thải trừ ở dạng không biến đổi, khoảng 50% qua lọc cầu 23s
thận và khoảng 50% qua bài tiết ở ống thận. Thuốc đạt nồng độ cao trong nước tiểu. Sau khi tiêm, “Ny
hau hết liều sử dụng thải trừ trong vòng 24 giờ, phần lớn thải trừ trong vòng 6 giờ.
Chỉ định:
Cefuroxim natri được dùng để điều trị nhiễm khuẩn thể nặng đường hô hấp dưới (kể cả viêm phổi),
nhiễm khuẩn da và mô mềm, nhiễm khuẩn xương và khớp, nhiễm khuẩn thể nặng niệu - sinh dục,
nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do các vi khuẩn nhạy cảm gây ra. Cefuroxim natri cũng
được tiêm để điều trị dự phòng nhiễm khuẩn khi phẫu thuật.
Liều dùng - Cách dùng:

Chỉ dùng thuốc tiêm cephalosporin trong những trường hợp nhiễm khuẩn nặng hoặc có biến
chứng. Ceftume có thể tiêm bắp sâu, tiêm tinh mach cham trong 3 đến 5 phút.

LL
tr Ý ý

    

 

https://trungtamthuoc.com/



 

Người lớn:
Liều thông thường là 750 mg, 8 giờ một lần, nhưng trong các nhiễm khuẩn nặng hơn có thể tiêm
tính mạch 1,5 g, 8 giờ hoặc 6 giờ một lần.
Trẻ em và trẻ còn rất nhỏ:
30 mg dén 60 mg/kg thể trọng/ ngày, nếu cần có thể tăng đến 100 mg/ kg/ngày, chia làm 3 - 4 liều
nhỏ. Trẻ sơ sinh có thể cho dùng tổng liều hàng ngày tương tự, nhưng chia làm 2 hoặc 3 liều nhỏ.
Trường hợp suy thận:

Có thể cần giảm liều tiêm. Khi độ thanh thai creatinin trong khoảng từ 10 - 20 ml/phút, dùng liều
người lớn thông thường 750 mg, 12 giờ một lần. Khi độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/phút, dùng
liều người lớn thông thường 750 mg mỗi ngày một lần.
Người bệnh đang thẩm tách máu, dùng liều 750 mg vào cuối mỗi lần thẩm tách. Người bệnh đang
thẩm tách màng bụng định kỳ và đang lọc máu động mạch - tính mạch định kỳ, liều thích hợp
thường là 750 mg, ngày hai lần.
Viêm màng não do chủng vi khuẩn nhạy cẩm:
Người lớn, tiêm tính mạch liều 3g, 8 giờ một lần; trẻ em và trẻ còn rất nhỏ, tiêm tĩnh mạch liều
200 - 240 mg/kg thể trọng/ngày, chia làm 3 hoặc 4 liều nhỏ; sau 3 ngày hoặc khi có cải thiện về
lâm sàng có thể giảm liều tiêm tĩnh mạch xuống 100 mg/kg thể trọng/ngày. Trẻ sơ sinh, tiêm tĩnh
mạch 100 mg/kg/ngày, có thể giảm liều xuống 50 mg/kg/ngày khi có chỉ định lâm sàng.
Bệnh lậu:

Dùng liều duy nhất 1,5 g. Có thể chia làm 2 mũi tiêm 750 mg vào các vị trí khác nhau, tiêm vào
hai mông.

Dựphòng nhiễm khuẩn phẫu thuật:
Liều thông thường là 1,5 g tiêm tĩnh mạch trước khi phẫu thuật, sau đó tiếp tục tiêm tĩnh mạch
hoặc tiêm bap liéu 750 mg, cứ 8 giờ một lân cho tới thời gian
24 đến 48 giờ sau.
cách dùng:
Pha hỗn dịch tiêm bắp: Thêm vào 750mg bột thuốc 3ml nước cất tiêm, lắc nhẹ thành hỗn dịch
trắng đục.
Pha dung dịch tiêm tính mạch: Hoà tan 750mg bột thuốc trong ít nhất 6ml nước cất tiêm. _—
Chống chỉ định: Đa |
Người bệnh có tiền sử dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin. AN
Than trong: ime AS
Trước khi bat đầu điều trị bằng cefuroxim, phải điều tra kỹ về tiên sử dị ứng của người bệnh với
cephalosporin, penicilin hoặc thuốc khác.
Vì có phản ứng quá mẫn chéo (bao gồm phản ứng sốc phản vệ) xảy ra giữa các người bệnh dị ứng
với các kháng sinh nhóm beta - lactam, nên phải thận trọng thích đáng, và sắn sàng mọi thứ để
điều trị sốc phản vệ khi dùng cefuroxim cho người bệnh trước đây đã bị dị ứng với penicilin. Tuy
nhiên, với cefuroxim, phản ứng quá mẫn chéo với penicilin có tỷ lệ thấp. “3
Mặc dầu cefuroxim hiếm khi gây biến đổi chức năng thận, vẫn nên kiểm tra than khi diéu tri bing
cefuroxim, nhất là ở người bệnh ốm nặng đang dùng liễu tối đa. Nên thận trọng khi cho người
bệnh dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh, vì có thể có tác dụng bất lợi đến chức năng thận.  ;'
Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú: ..
Phụ nữ có thai: TY:
Chỉ dùng thuốc này trên người mang thai nếu thật cần.
Phu nit cho con bu:

Cefuroxim bài tiết trong sữa mẹ ở nồng độ thấp. Xem như nồng độ này không có tác động trên trẻ
đang bú sữa mẹ, nhưng nên quan tâm khi thấy trẻ bị ỉa chảy, tưa và nổi ban.
Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc: Không tìm thấy trong các tài
liệu đã tham khảo được.

Tương tác thuốc:
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Tăng tác dụng: Probenecid liều cao làm giảm độ thanh thải cefuroxim ở thận, làm cho nồng độ
cefuroxim trong huyết tương cao hơn và kéo dài hơn.
Tăng độc tính: Aminoglycosid làm tăng khả năng gây nhiễm độc thận.
Tác dụng không mong muốn:
Thường gặp, ADR >1/100
Toàn thân: Đau rát tại chỗ và viêm tĩnh mạch huyết khối tại nơi tiêm truyền.
Tiêu hóa: ïa chảy.
Da: Ban da dạng sần.
it gap, 1/100 > ADR > 1/1000
Toàn thân: Phản ứng phản vệ, nhiễm nấm Candida.
Máu: Tăng bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, thử nghiệm Coombs
dương tính.
Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn.

Da: Nổi mày đay, ngứa.
Tiết niệu - sinh dục: Tăng creatinin trong huyết thanh.
Hiếm gặp, ADR < 1/1000
Toàn thân: Sốt
Máu: Thiếu máu tan máu.
Tiêu hóa: Viêm đại tràng màng giả.
Da: Ban đỏ đa hình, hội chứng Stevens - Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc.
Gan: Vàng da ứ mật, tăng nhẹ AST, ALT.
Thận: Nhiễm độc thận có tăng tạm thời urê huyết, creatinin huyết, viêm thận kẽ.
Thần kinh trung ương: Cơn co giật (nếu liều cao và suy thận), đau đầu, kích động.
Bộ phận khác: Dau khớp.

Thông báo cho bác sỹ nếu gặp tác dụng không mong muốn
Quá liều và cách xử trí:

Quá liêu cấp:
Phần lớn thuốc chỉ gây buồn nôn, nôn, và ia chảy. Tuy nhiên, có thể gây phản ứng tăng kích thích
thần kinh cơ và cơn co giật, nhất là ở người suy thận.
Xử trí quá liều:
Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng khí và truyền dịch. Nếu phát triển các
cơn co giật, ngừng ngay sử dụng thuốc; có thể sử dụng liệu pháp chống co giật nếu có chỉ định về
lâm sàng. Thẩm tách máu có thể loại bỏ thuốc khỏi máu, nhưng phân lớn việc điêu trị là hỗ trợ
hoặc giải quyết triệu chứng. ì
Bảo quản: Nơi khô, dưới 300C, tránh ánh sáng.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Để xa tam tay của trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Thuốc này chỉ sử dụng theo đơn của bác sĩ.

7: Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.
Không dùng khi thuốc đã hết hạn sử dụng, biến màu...    
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DT: 84-4-38454561 Fax:

Sản xuất tại: Thanh Xuân-   
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